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	Tuần
	Lớp
	Buổi
	Tên bài dạy
	Mục tiêu

	1
	Bé 
	1
	Chủ điểm: Toán  ( GV sử dụng bộ gỗ)

·   Nhận biết nhóm có 4 đối tượng.
· Kỹ năng tư duy, so sánh, đếm số lượng và tìm đúng đối tượng có số lượng bằng 4.
	· Trẻ nhận diện nhóm có 4 đối tượng, phân biệt so sánh và nhận diện đúng nhóm có 4 đối tượng trong bài học .
· Rèn kỹ năng chơi bộ gỗ, kỹ năng thuyết trình , kỹ năng đếm và so sánh .

	
	Nhỡ
	
	Chủ điểm: Toán  ( GV sử dụng khung số)

· Phân biệt dài ngắn.
· Kỹ năng thuyết trình so sánh.   
	· Trẻ nhận diện tên gọi các đối tượng trong mỗi ô số.
· So sánh và tìm đối tượng dài hơn trong mỗi ô số. Rèn kỹ năng chơi trên khung số, kỹ năng thuyết trình .

	
	Lớn 
	
	Bé làm quen với tiếng việt ( Gv sử dụng bộ gỗ cho bé xếp các chữ cái phụ âm  đã học)
· Đánh vần từ có chữ k, l.
· Luyện kỹ năng tô đúng chữ k, l
	· Rèn luyện kỹ năng đọc đúng chữ cái , tập đánh vần và đọc trơn từ có chữ  cái k, l
· Nhận biết được chữ in hoa, in thường, viết thường. Tập tô chữ viết thường( nét khuyết trên , nét xoắn …)

	2
	Bé 
	2
	Bé làm quen với một số hiện tượng tự nhiên

·  Nhận biết các hiện tượng ( động đất , núi lửa , sóng thần….)
·  (Gv sử dụng khung số)

· Tập thuyết trình về các hiện tượng tự nhiên
	· Bé nhận biết và gọi tên các loại hiện tượng tự nhiên.

· Trẻ có kỹ năng quan sát và biết cách phòng tránh. 

	
	Nhỡ
	
	· Bé làm quen với một số hiện tượng tự nhiên (Gv sử dụng khung số)

·  Nhận biết các hiện tượng ( động đất , núi lửa , sóng thần….)
·  Tập thuyết trình về nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng tự nhiên như động đất, núi lửa) ….
	· Bé nhận biết và gọi tên các loại hiện tượng tự nhiên.

· Trẻ có kỹ năng quan sát và nhận biết nguyên nhân , thái độ trong việc bảo vệ môi trường.

	
	Lớn 
	
	Bé làm quen với tiếng việt ( Gv sử dụng bộ gỗ)
· Ôn tập chữ cái phụ âm  M, N. 
· Đánh vần từ có chữ cái phụ âm  M, N
· Luyện kỹ năng tô đúng chữ  M, N
	· Rèn luyện kỹ năng đọc đúng chữ cái , tập đánh vần và đọc trơn từ có chữ cái M, N.

· Trẻ so sánh cách viết ba chữ cái M, N. Tập tô chữ viết thường ( nét móc ngược, móc xuôi, nét móc hai đầu….)

	3
	Bé 
	3
	Bé làm quen với toán học

· Nhận diện nhóm có 5 đối tượng,( Sử dụng bộ gỗ để học sinh xếp)

· Bé nhận biết dãy 3 số liên tiếp.
· Kỹ năng đếm và so sánh


	· Trẻ nhận diện và đếm số lượng theo từng nhóm, so sánh, đối chiếu xem nhóm nào có 3 đối tượng, nối với nhóm có cùng số lượng với nhau. 

   -  Rèn luyện  kỹ năng quan sát tư duy, tìm nhóm cùng số lượng.

	
	Nhỡ
	
	 Bé làm quen với toán học( GV Sử dụng khung số )
· Phân biệt nhiều hơn- ít hơn.
· Bé nhận biết dãy 4 số liên tiếp.
· Kỹ năng so sánh .
	· Trẻ nhận diện và đếm số lượng theo từng nhóm, so sánh, đối chiếu xem nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn. 

·  Rèn luyện  kỹ năng quan sát tư duy so sánh đối tượng phân biệt nhiều và ít.


	
	Lớn 
	
	Bé làm quen với tiếng việt
· Ôn tập và đánh vần từ có chữ cái phụ âm  R,  S, T
· Trẻ làm quen với chữ ghép: tr, 
· Luyện kỹ năng so sánh, đánh vần và tô chữ cái. 

	· Rèn luyện kỹ năng đọc đúng chữ cái , tập đánh vần và đọc trơn từ có chữ  R, T, S.
· Trẻ làm qurn với chữ ghép Tr cách đọc và ghép vần, đánh vần .
· Trẻ so sánh nhóm chữ cái, tìm ra điểm chung của các chữ cái và so sánh sự giống và khác nhau giữa các chữ cái.  
-  Tập tô chữ viết thường ( nét móc,  nét móc xuôi, nét móc ngược …) thứ tự tô các nét.

	4
	Bé 
	4
	Bé làm quen với sáng tạo khoa học.
-   Bé học cách làm “Con rùa”
	· Trẻ làm quen với sáng tạo khoa học.

· Bé cảm thấy thích thú yêu sáng tạo.

· Bé có sản phẩm mang về chiếc ‘ Con rùa”

	
	Nhỡ
	
	Bé làm quen với sáng tạo khoa học

-   Bé học cách làm ‘Con rùa”
	· Trẻ làm quen với sáng tạo khoa học.

· Bé cảm thấy thích thú yêu sáng tạo.

   -  Bé có sản phẩm mang về chiếc “ Con rùa”

	
	Lớn 
	
	Bé làm quen với sáng tạo khoa học

-   Bé học cách làm ‘Con rùa”
	· Trẻ làm quen với sáng tạo khoa học.

· Bé cảm thấy thích thú yêu sáng tạo.

   -  Bé có sản phẩm mang về chiếc “ Con rùa”


